Đáp án 11 câu hỏi tự luận module 1 môn hóa THPT

Phân tích kế hoạch bài dạy của bài Phenol – hóa học lớp 11

Câu 1: 1. Sau khi học bài học, học sinh "làm" được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

- Học sinh nêu được:
+ Khái niệm, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản của phenol.
+ Trình bày được ứng dụng và cách điều chế phenol.
- Học sinh so sánh được: Sự giống và khác nhau giữa ancol và phenol về cấu tạo và tính chất hóa học.
- Học sinh làm được: Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học kết hợp với quan sát thí nghiệm để mô tả, giải thích được hiện tượng, tính chất hóa học của phenol, làm được các bài tập về phenol, bài tập nhận biết về Phenol.

Câu 2: Học sinh sẽ được thực hiện các "hoạt động học" nào trong bài học?

Hoạt động học:
- Hoạt động huy động kiến thức cũ về ancol để
làm cơ sở tìm hiểu kiến thức về phenol
- Hoạt động khám phá vấn đề: Học sinh phải trả lời được câu hỏi “ Sự khác nhau về cấu tạo của phenol và ancol ?”, “Phenol có tính chất giống và khác so với ancol?”, “ Tại sao có sự khác nhau?”
- Hoạt động luyện tập:
+Luyện tập củng cố kiến thức: Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên, hoàn thành phiếu học tập.
+Luyện tập dạng kĩ năng: Giải bài tập, nhận biết.
- Hoạt động thực hành: Giao nhiệm vụ, học sinh thực hiện, báo cáo, đánh giá.
+) Hoạt động bổ trợ:
- Hoạt động khởi động: Giáo viên tạo hứng thú bằng cách cho học sinh hoàn thành phiếu KWL để dẫn dắt vào bài.
- Hoạt động tổng kết: Làm phiếu bài tập, lập bảng so sánh, chia sẻ lại kết quả.

Câu 3: Thông qua các "hoạt động học" sẽ thực hiện trong bài học, những "biểu hiện cụ thể" của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

-Hoạt động 1
+ Phẩm chất: Chăm chỉ, tích cực, trách nhiệm khi thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của GV.
+ Năng lực:
Tự chủ và tự học khi hoạt động cá nhân, công nghệ khi tìm kiếm thông tin trên internet.
Sử dụng ngôn ngư khi phát biểu.
-Hoạt động 2
+ Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, tích cực khi tham gia hoạt động cá nhân và nhóm do GV yêu cầu , nhân ái thể hiện ở việc hòa nhã lắng nghe khi tham gia hoạt động nhóm, trung thực khi trình bày ý kiến cá nhân.
+ Năng lực:
Tự chủ và tự học, kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác,giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo và triệt để nhằm đạt kết quả cao.
Sử dụng ngôn ngữ hóa học khi trao đổi và trình bày, thẩm mỹ khi trình bày sản phẩm.
- Hoạt động 3
+ Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, tích cực khi tham gia hoạt động cá nhân và nhóm do GV yêu cầu , nhân ái thể hiện ở việc hòa nhã lắng nghe khi tham gia hoạt động nhóm, trung thực khi trình bày ý kiến cá nhân.
+ Năng lực:
Tự chủ và tự học, kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác,giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo và triệt để nhằm đạt kết quả cao.
Sử dụng ngôn ngữ hóa học khi trao đổi và trình bày, thẩm mỹ khi trình bày sản phẩm.
- Hoạt động 4
+Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, tự chủ khi hoạt động cá nhân để đạt được kết quả tốt nhất.
+ Năng lực:
Tự chủ và tự học, kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác,giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo và triệt để nhằm đạt kết quả cao.
Sử dụng ngôn ngữ hóa học khi trao đổi và trình bày, thẩm mỹ khi trình bày sản phẩm, công nghệ trong trình bày sản phẩm hoặc tìm kiếm thông tin.
- Hoạt động 5
+ Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, tích cực khi tham gia hoạt động cá nhân và nhóm do GV yêu cầu , nhân ái thể hiện ở việc hòa nhã lắng nghe khi tham gia hoạt động nhóm, trung thực khi trình bày ý kiến cá nhân.
+ Năng lực:
Tự chủ và tự học, kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác,giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo và triệt để nhằm đạt kết quả cao.
Sử dụng ngôn ngữ hóa học khi trao đổi và trình bày, thẩm mỹ khi trình bày sản phẩm, công nghệ trong trình bày sản phẩm hoặc tìm kiếm thông tin. Năng lực tính toán khi làm bài tập.


Câu 4: Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

+ Hoạt động 1: Nguồn trang web, tài liệu sgk.
+ Hoạt động 2: Hình ảnh sưu tầm về các công thức phenol, ancol trên web, sgk, bút dạ, giấy A0
+ Hoạt động 3:
- Giấy A0, bút dạ, phiếu học tập.
- Dụng cụ và hóa chất làm thí nghiệm.
+ Hoạt động 4:
-Sách giáo khoa, video, hình ảnh trên Web.
+ Hoạt động 5: Bảng so sánh, Phiếu đánh giá.

Câu 5: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

+ Hoạt động 2:
- Nhìn vào tranh hoặc màn hình máy chiếu về công thức cấu tạo của ancol và phenol
- Trả lời câu hỏi liên quan đến công thưc của ancol và phenol, rút ra kết luân về sự giống và khác nhau về cấu tao.
+ Hoạt động 3:
- Học sinh thảo luận nhóm, làm thí nghiệm, trình bày kết quả qua giấy A0, bảng phụ
+ Hoạt động 5: Củng cố kiến thức qua phiếu học tập và trả lời câu hỏi

Câu 6: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

- Các câu trả lời của học sinh.
- Bài học mà học sinh rút ra được.
-Kết quả thảo luận của nhóm kết quả qua phiếu học tập, phần trình bày ở giấy A0, bảng phụ.

Câu 7: Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

- Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập:
+ Các em hiểu yêu cầu của giáo viên nêu ra.
+ Các em tích cực tham gia hoạt động nhóm.
- Mức độ chủ động, sáng tạo, tập trung hợp tác của học sinh:
+ Các em nêu được rất nhiều công việc khác nhau, phù hợp với bản thân.
Ví dụ: Nhóm A làm việc sôi nổi, các bạn đều tham gia ý kiến.
Nhóm B hôm nay làm việc có tiến bộ.
+ Tham gia trình bày, kết quả hoạt động của nhóm rõ ràng, biết nhận xét, nêu suy nghĩ của mình về sản phẩm học tập của nhóm bạn.
+ Các em trình bày bài to, rõ ràng, đầy đủ ý, đúng nội dung bài tập.
+ Các em có lắng nghe bạn trình bày và chia sẻ ý kiến bổ sung của mình cho bài của nhóm bạn.
- Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
+ Các nhóm đều hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
+Các nhóm đảm bảo đúng thời gian thảo luận.
+ Thao tác làm thí nghiệm của các nhóm

Câu 8: Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Bàn học, đồ dùng học tập, sách vở,…
- Máy tính, Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm,…
- Giấy A0, bảng phụ, tranh ảnh,…

Câu 9: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

- Đọc: Học sinh đọc các yêu cầu bài tập xử lý nhiệm vụ được giao.
+ Nghe: Học sinh lắng nghe các câu hỏi của giáo viên, lắng nghe phần trả lời của các bạn.
+ Nhìn: Học sinh quan sát tranh, quan sát thí nghiệm của bạn.
+ Làm: Học sinh thực hiện được các nhiệm vụ học tập  một cách tự giác.

Câu 10: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

- Các câu trả lời đúng của học sinh.
- Các thí nghiệm, phiếu học tập, phần nội dung trên giấy A0, bảng phụ
- Các hoạt động tích cực mà học sinh tham gia.
- Các hoạt động tự giác dọn dẹp sau khi kết thúc giờ học

Câu 11: Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

-Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập:
+Các em hiểu được yêu cầu cô đưa ra.
+Em tích cực tham gia hoạt động.
-Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập..
+  Các hoạt động tự giác dọn dẹp sau khi kết thúc giờ học.

+ Học sinh tự tìm hiểu thêm về các bài tập phenol, ancol để làm
+  Học sinh tự tìm thêm các tranh ảnh về ứng dụng của phenol
+ Các em đã trao đổi, thảo luận đưa ra cách xử lí tình huống hợp lí.
-Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Các em trình bày bài to, rõ ràng, đầy đủ ý,đúng nội dung bài tập.
- Các em có lắng nghe bạn trình bày và chia sẻ ý kiến bổ sung của mình cho bài của nhóm bạn.
+ Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Các nhóm đều hoàn thành yêu cầu của cô.

Phương án trả lời khác
1. Sau khi học bài học, học sinh "làm" được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?
- Khái quát lại hệ thống kiến thức trong bài học
- Vận dụng kiến thức để giải thích các câu hỏi, bài tập và sự việc thực tiễn
2. Học sinh sẽ được thực hiện các "hoạt động học" nào trong bài học?
- Khởi động (Vào bài): kiểm tra bài cũ
- Tìm hiểu kiến thức mới
- Củng cố, thực hành, vận dụng kiến thức
3. Thông qua các "hoạt động học" sẽ thực hiện trong bài học, những "biểu hiện cụ thể" của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?
- Năng lực nhận thức hoá học: năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, tự đánh giá và đánh giá

- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: năng lực giao tiếp, hợp tác,
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng
4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?
- Phiếu học tập, bảng phụ (giấy A0);
- Bảng kiểm
- Dụng cụ, hoá chất
5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?
- Đọc yêu phiếu học tập
- Nghe yêu cầu, trả lời
- Phối hợp với thành viên nhóm thực hiện phiếu học tập, điền vào bảng phụ (giấy A0);
- Thực hiện thí nghiệm với dụng cụ, hoá chất.
6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?
- Nêu được các khái niệm
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất đặc trưng
- So sánh được các chất
7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?
- Đánh giá, nhận xét qua câu trả lời (vấn đáp)
- Đánh giá, nhận xét qua bảng kiểm, bảng kết quả thảo luận, bảng trình bày (bảng phụ, bảng A0)
- Đánh giá qua bài tập, thựa hành
8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?
- Bảng tổng hợp (phiếu học tập, bảng phụ)
- Phiếu học tập
9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?
- Sử dụng bảng phụ (phiếu) để tổng hợp, so sánh cấu tạo, tính chất, mối liên hệ giữa các chất
- Trình bày câu trả lời trên phiếu cá nhân.
- Thảo luận nhóm để trình bày câu trả lời trên phiếu chung (bảng phụ)
10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

- So sánh được ancol với phenol; andehit với xeton về cấu tạo, tính chất
- Viết được CTCT, đề xuất phương án phân biệt các hợp chất
- Giải được các bài tập liên quan
11. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?
- Đánh giá qua câu trả lời
- Đánh giá qua bảng trình bày của cá nhân, của nhóm (đội)
- Đánh giá qua nhận xét của học sinh, giáo viên
- Đánh giá qua vận dụng kiến thức vào thực tiễn
